
Mã chương: 422

Đơn vị: Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu

Mã ĐVQHNS: 1115549

Mã cấp NS: 2

Mẫu số 20c

Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 2 /Năm 2022

Nội dung Mã
nguồn
NSNN

Mã
ngành
kinh tế

Mã
NDKT

Tạm ứng

Số dư đến kỳ
báo cáo

Thực chi Tổng

Phát sinh
trong kỳ

Số dư đến kỳ báo
cáo

Số dư đến kỳ
báo cáo

Phát sinh
trong kỳ

Phát sinh
trong kỳ

A B C D 1 2 3 5=1+3 6=2+4

Mã
CTMT,

DA

E

Mục lục NSNN

4

Lương theo ngạch, bậc 13 074 6001 00000 0 0 569.038.345 569.038.345 1.064.135.5471.064.135.547

Lương hợp đồng theo chế độ 13 074 6003 00000 0 0 8.840.274 8.840.274 29.759.87429.759.874

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 074 6051 00000 0 0 13.138.671 13.138.671 26.277.34226.277.342

Phụ cấp chức vụ 13 074 6101 00000 0 0 15.645.000 15.645.000 31.290.00031.290.000

Phụ cấp khu vực 13 074 6102 00000 0 0 125.160.000 125.160.000 240.933.000240.933.000

Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 13 074 6105 00000 0 0 48.823.536 48.823.536 48.823.53648.823.536

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 13 074 6107 00000 0 0 894.000 894.000 1.788.0001.788.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 074 6112 00000 0 0 200.077.647 200.077.647 380.542.722380.542.722

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 074 6113 00000 0 0 447.000 447.000 894.000894.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 074 6115 00000 0 0 48.570.351 48.570.351 93.427.34393.427.343

Phụ cấp khác 13 074 6149 00000 0 0 1.490.000 1.490.000 3.725.0003.725.000

Bảo hiểm xã hội 13 074 6301 00000 0 0 112.366.446 112.366.446 213.257.245213.257.245

Bảo hiểm y tế 13 074 6302 00000 0 0 19.262.820 19.262.820 36.558.38536.558.385

Kinh phí công đoàn 13 074 6303 00000 0 0 12.855.804 12.855.804 24.372.90824.372.908

Bảo hiểm thất nghiệp 13 074 6304 00000 0 0 6.158.409 6.158.409 11.661.05611.661.056

Tiền điện 13 074 6501 00000 0 0 12.430.507 12.430.507 23.363.06723.363.067



Thuê lao động trong nước 13 074 6757 00000 0 0 37.234.000 37.234.000 96.712.00096.712.000

Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng,
thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và
phụ cấp cấp ủy

13 074 7854 00000
0 0 4.023.000 4.023.000 8.046.0008.046.000

Chi khác 13 074 6299 00000 0 0 0 0 12.600.00012.600.000

Chi khác 13 074 6449 00000 0 0 18.569.820 18.569.820 34.036.02034.036.020

Vật tư văn phòng khác 13 074 6599 00000 0 0 498.000 498.000 498.000498.000

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí
Internet, thuê đường truyền mạng

13 074 6605 00000 0 0 798.674 798.674 2.778.6742.778.674

Tuyên truyền, quảng cáo 13 074 6606 00000 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.00015.000.000

Tiền vé máy bay, tàu, xe 13 074 6701 00000 0 0 6.960.000 6.960.000 6.960.0006.960.000

Phụ cấp công tác phí 13 074 6702 00000 0 0 31.860.000 31.860.000 31.860.00031.860.000

Tiền thuê phòng ngủ 13 074 6703 00000 0 0 11.750.000 11.750.000 11.750.00011.750.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 074 7001 00000 0 0 0 0 9.900.0009.900.000

Chi khác 13 074 7049 00000 0 0 39.130.000 39.130.000 39.130.00039.130.000

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 13 074 7053 00000 0 0 0 0 6.600.0006.600.000

Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 13 074 7757 00000 0 0 2.200.000 2.200.000 2.200.0002.200.000

Chi các khoản khác 13 074 7799 00000 0 0 0 0 65.000.00065.000.000

Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 12 074 6157 00000 0 0 105.000.000 105.000.000 105.000.000105.000.000

Các khoản hỗ trợ khác 12 074 6199 00000 0 0 397.979.000 397.979.000 397.979.000397.979.000

Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ 12 074 7766 00000 0 0 3.040.000 3.040.000 3.040.0003.040.000

Phần KBNN ghi:

0 0 1.869.241.304 1.869.241.304 3.079.898.7193.079.898.719Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:
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